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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2

Ngành đào tạo: Kế toán – Hệ đào tạo: Đại học chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 640 /QĐ-ĐHTB, ngày 14 tháng 12 năm 2019)
1. Tên học phần: Kế toán quản trị 2    

Mã học phần: 0101002005
2. Số tín chỉ: 2 (2,0,4)
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:


- Lên lớp:

30 tiết (2 tiết lên lớp/ tuần)



+ Giảng lý thuyết:               14 tiết



+ Thảo luận, bài tập:           14 tiết



+ Kiểm tra:   

        2 tiết

5. Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 1, kế toán quản trị 1 
6. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức: 
+ Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị 2.

+ Vận dụng các kiến thức của môn học để phân tích và tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định sản xuất kinh doanh.
+ Có khả năng thích ứng và nắm bắt được xu hướng phát triển của các nội dung môn học trong tương lai.

6.2. Về kỹ năng: 

- Biết lập các bản dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, phân tích biến động chi phí sản xuất.

- Biết cách lập báo cáo bộ phận. Biết cách phân bổ chi phí phục vụ cho các bộ phận. Phân tích đánh giá các trung tâm trách nhiệm.

- Xác định được giá bán và ra quyết định về giá bán trong các trường hợp cụ thể

- Phân tích thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn. 

- Sử dụng được các phương pháp phân tích cho việc ra quyết định dài hạn

6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Rèn cho sinh viên thái độ học tập và nghiên cứu một cách khoa học, nghiêm túc. 

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực.
- Hình thành tư duy phản biện, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Môn học gồm 5 chương (chương 5 đến chương 9):
- Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh

- Chương 6: Kế toán trách nhiệm

- Chương 7: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp

- Chương 8: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn

- Chương 9: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định dài hạn
8. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra theo quy chế 43/2007/QĐ-BGD & ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Thái Bình.
- Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp.


- Nghiên cứu tài liệu và làm bài tập trước khi đến lớp.


- Có đầy đủ điểm kiểm tra (điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ), điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận theo yêu cầu của giảng viên.


- Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần.

- Dụng cụ học tập: Giáo trình môn học và các tài liệu học tập khác do giảng viên yêu cầu.

9. Tài liệu học tập:

-  Giáo trình chính: 

[1] Tập bài giảng môn Kế toán quản trị  (Sử dụng cho bậc đại học chính quy) - Lưu hành nội bộ, Khoa Kế toán Kiểm toán - Trường Đại học Thái Bình.

- Sách tham khảo: 

  [2] PGS.TS. Nguyến Ngọc Quang, Giáo trình Kế toán quản trị, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân- năm 2014.
  [3] PGS. TS. Đoàn Xuân Tiên, Giáo trình Kế toán quản trị, Học viên tài chính, Nhà xuất bản tài chính, năm 2009.

- Tài liệu khác: 

 [4] PGS.TS. Nguyến Năng Phúc, Kế toán quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Tài chính- năm 2008.
 [5] Thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp

 Khác: Tạp chí kế toán; các website: mof.gov.vn; ketoan.org; webketoan.vn; tapchiketoan.com;...

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:

	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	- Số tiết dự học/Tổng số tiết: 5%

- Số bài tập đã làm/tổng số bài tập được giao: 5%
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 2 bài kiểm tra viết 
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	- Thi viết 01 bài (60 phút)
	60%
	


10.2. Cách tính điểm:


- Sinh viên không tham gia đủ 80% số tiết học trên lớp không được dự thi lần đầu.


- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân.


- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.

11. Thang điểm: Theo quy chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:

	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT

(tiết)
	THỰC HÀNH

(tiết)
	KIỂM TRA

(tiết)

	5
	Dự toán sản xuất kinh doanh
	6
	
	

	6
	Kế toán trách nhiệm
	6
	
	

	7
	Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp
	3
	
	1

	8
	Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn
	6
	
	

	9
	Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định dài hạn
	7
	
	1

	Tổng cộng
	30


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC DH
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh
	2

	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	5.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

5,5. PHƯƠNG PHÁP LẬP CÁC DỰ TOÁN

5,5,1.Dự toán tiêu thụ
5.5.2. Dự toán sản xuất

5.5.3. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

5.5.4. Dự toán chi phí nhân công trực tiếp
	2
	
	

	Tự học
	5.2. PHÂN LOẠI DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

5.3. TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN

5.4. CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH
	
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Căn cứ lập dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất, dự toán chi phí nguyên vật liệu và dự toán chi phí nhân công
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 2
	Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh (tiếp)
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	5.5.5. Dự toán chi phí sản xuất chung

5.5.6. Dự toán tồn kho thành phẩm

5.5.7. Dự toán chi phí bán hàng

5.5.8. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp

5.5.9.Dự toán tiền

5.5.11. Dự toán cân đối kế toán
	2
	
	

	Tự học
	5.5.10. Dự toán kết quả hoạt động kinh doanh
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Các căn cứ để lập các dự toán trên
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 3
	Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh (tiếp)
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	5.6. DỰ TOÁN LINH HOẠT

5.7. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ
5,7.1. Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

5.7.2. Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp
	2
	
	

	Tự học
	5.7.3. Phân tích biến động chi phí sản xuất chung

5.8. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG TIÊU THỤ
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Ý nghĩa dự toán linh hoạt? Ý nghĩa phân tích biến động chi phí
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 4
	Chương 6: Kế toán trách nhiệm
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	6.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM

6.1.1. Khái niệm trung tâm trách nhiệm

6.1.6. Phân loại trung tâm trách nhiệm

6.1.3. Chỉ tiêu đánh giá trách nhiệm ở các trung tâm

6.2. BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN

6.2.1. Khái niệm và đặc điểm báo cáo bộ phận

6.2.2. Phân tích báo cáo bộ phận
	2
	
	

	Tự học
	
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Chỉ tiêu và cách tính chỉ tiêu đánh giá trách nhiệm ở trung tâm đầu tư?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 5
	Chương 6: Kế toán trách nhiệm (tiếp)
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	6.3. PHÂN BỔ CHI PHÍ PHỤC VỤ CHO CÁC BỘ PHẬN

6.3.4. Phương pháp phân bổ chi phí phục vụ
6.3.4.1. Phương pháp phân bổ trực tiếp

6.3.4.6. Phương pháp phân bổ nhiều bước (phân bổ bậc thàng)
	2
	
	

	Tự học
	6.3.1. Sự cần thiết phân bổ chi phí phục vụ cho các bộ phận

6.3.6. Nguyên tắc phân bổ chi phí
6.3.3. Tiêu thức phân bổ chi phí phục vụ
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Sự khác nhau của 2 phương pháp phân bổ chi phí phục vụ cho các bộ phận
	
	SV làm vào vở đề cương
	

	Tuần 6
	Chương 6: Kế toán trách nhiệm (tiếp)
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	6.4. PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH LẬP THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ
6.4.1. Các phương pháp xác định chi phí
6.4.1.1. Phương pháp xác định chi phí trực tiếp

6.4.1.6. Phương pháp xác định chi phí toàn bộ
6.4.6. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo các phương pháp xác định chi phí
	2
	
	

	Tự học
	
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Sự khác nhau của 2 phương pháp xác định chi phí? 
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 7
	Chương 7: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	7.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp.

7.3 NỘI DUNG ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

7.7.1. Định giá bán sản phẩm trong dài hạn

7.7.1.1. Định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt
	2
	
	

	Tự học
	7.1 LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

7.1.1. Lý thuyết cơ bản của định giá bản sản phẩm trong doanh nghiệp của nền kinh tế thị trường

7.1.2 Ý nghĩa của định giá bán sản phẩm trong quản trị doanh nghiệp

7.2 VAI TRÒ CỦA ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM

7.2.1 Vai trò của định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	So sánh 2 phương pháp định giá bán sp sản xuất hàng loạt 
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 8
	Chương 7: Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	7.7.2. Định giá bán sản phẩm trong ngắn hạn

7.7.2.1. Định giá bán sản phẩm trong một số trường hợp đặc biệt


	1
	
	

	Tự học
	7.7.1.2. Định giá bán sản phẩm theo thời gian lao động và nguyên vật liệu sử dụng

7.7.1.3 Định giá bán sản phẩm mới
7.7.2.2. Định giá bán sản phẩm tiêu thụ nội bộ
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Bài kiểm tra số 1
	
	Sinh viên làm vào giấy kiểm tra
	

	Tuần 9
	Chương 8: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	8.1. Quá trình ra quyết định và vai trò của kế toán quản trị
8.2. Khái niệm, đặc điểm và các tiêu chuẩn thích hợp ra quyết định ngắn hạn
	2
	
	

	Tự học
	
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 10
	Chương 8: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn (tiếp)
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	8.3. NỘI DUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP

8.3.1. Quyết định tiếp tục hay loại bỏ một bộ phận kinh doanh

8.3.2. Quyết định nên sản xuất hay nên mua

8.3.3. Quyết định nên bán hay sản xuất tiếp tục
	2
	
	

	Tự học
	
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 11
	Chương 4: Tổ chức cân đối ngân sách nhà nước (tiếp)
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	8.3.4. Quyết định sản xuất trong điều kiện giới hạn

8.3.4.1. Quyết định lựa chọn SP sản xuất trong khi bị giới hạn 1 điều kiện

8.3.4.2. Quyết định lựa chọn sản phẩm sản xuất trong khi bị giới hạn nhiều điều kiện
	2
	
	

	Tự học
	
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 12
	Chương 9: Thông tin KTQT với việc ra quyết định dài hạn
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	9.9. GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN (THỜI GIÁ CỦA TIỀN)

9.9.1. Giá trị tương lai của tiền

9.9.9. Giá trị hiện tại của tiền

9.9.3. Giá trị tương lai của dòng tiền

9.9.4. Giá trị hiện tại của dòng tiền
	2
	
	

	Tự học
	9.1. ĐẶC ĐIỂM CÁC QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN

9.1.1. Đầu tư dài hạn

9.1.9. Quyết định dài hạn

9.1.3. Phân loại quyết định dài hạn
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Đặc điểm và phân loại quyết định dài hạn?
	
	Sinh viên làm vào vở đề cương
	

	Tuần 13
	Chương 9: Thông tin KTQT với việc ra quyết định dài hạn (tiếp)
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	9.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP RA QUYẾT ĐỊNH DÀI HẠN

9.3.1. Các phương pháp không sử dụng hiện giá của dòng tiền (không chiết khấu dòng tiền)

9.3.1.1. Phương pháp kỳ hoàn vốn

9.3.1.9. Phương pháp tỷ lệ sinh lời giản đơn
	2
	
	

	Tự học
	
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 14
	Chương 9: Thông tin KTQT với việc ra quyết định dài hạn (tiếp)
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	9.3.2. Các phương pháp sử dụng hiện giá của dòng tiền (có chiết khấu dòng tiền)

9.3.2.1. Phương pháp giá trị hiện tại thuần (NPV)
	2
	
	

	Tự học
	9.3.2.9. Phương pháp tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) - Phương pháp tỷ lệ sinh lời điều chỉnh theo thời gian
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Không
	
	
	

	Tuần 15
	Ôn tập và kiểm tra
	2
	Tài liệu [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
	

	Lý thuyết
	Ôn tập
	1
	
	

	Tự học
	
	
	
	

	Kiểm tra

Đánh giá
	Làm bài kiểm tra hết môn (số 2)
	1
	Sinh viên làm ra giấy kiểm tra
	


	TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)

Đặng Nguyên Mạnh
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Đã ký)

Nguyễn Thái Hà
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